
LUC HNK CLN NTS LMU NHK SKC SKX DGT DTL DGD ONT ODT TSC CQP NTD TMD DRA DSH CSD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (28)

I Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất 488.26 361.81 14.77 11.29 19.50 6.61 0.33 0.78 0.01 14.32 39.57 2.61 11.08 1.66 0.01 2.53 0.30 0.19 0.55 0.08 0.19

1 Đất an ninh 0.80 0.73 0.05 0.02

Huyện Xuân Trường 0.80 0.73 0.05 0.02

1 Xây dựng trụ sở làm việc Đội phòng cháy chữa cháy xã Xuân Ninh 6 33, 34, 45, 46, 47, 48 0.80 0.73 0.05 0.02

 Đã có trong QĐ số 08/QĐ-UBND 

ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh, 

nay đề nghị bổ sung thêm số thửa 

đất giao thông, thủy lợi 

2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 1.00 1.00

Huyện Nghĩa Hưng 1.00 1.00

2 Trụ sở UBND xã Nghĩa Thịnh  Xã Nghĩa Thịnh 3 15, 16 1.00 1.00
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

3 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0.47 0.43 0.04

Huyện Trực Ninh 0.47 0.43 0.04

3 Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội  Xã Trung Đông 3 1605, 1607, DTL 0.47 0.43 0.04
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

4 Đất giao thông 151.73 75.75 7.45 10.70 12.31 0.33 0.48 0.01 5.81 22.85 0.35 10.68 1.41 0.01 2.53 0.19 0.11 0.55 0.08 0.12

Huyện Hải Hậu 37.13 15.10 2.75 3.65 3.56 0.33 3.35 5.34 0.35 1.05 1.00 0.05 0.55 0.05

4 XD tuyến đường trục trung tâm huyện
Xã Yên Định; Hải 

Bắc; Hải Hưng
Nhiều tờ Nhiều thửa 17.83 9.95 1.20 1.40 0.13 1.85 1.25 0.35 0.25 0.80 0.05 0.55 0.05

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

5 XD tuyến đường Nam - Trung
Xã Hải Hưng; Hải 

Bắc; Hải Trung
Nhiều tờ Nhiều thửa 10.30 4.50 1.50 0.80 1.30 0.20 1.50 0.50

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

6 XD cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Tây Sông Múc

Xã Yên Định; Hải 

Phương; Hải Tân; 

Cồn; Hải Xuân

Nhiều tờ Nhiều thửa 9.00 0.65 1.25 1.65 0.86 3.59 0.80 0.20
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Trực Ninh 2.50 0.20 0.40 0.31 0.10 0.30 0.01 0.70 0.30 0.13 0.05

7
Xây dựng cầu Ninh Cường vượt sông Ninh Cơ trên 

Quốc lộ 37B

TT Ninh Cường, Xã 

Trực Hùng
Nhiều tờ Nhiều thửa 2.50 0.20 0.40 0.31 0.10 0.30 0.01 0.70 0.30 0.13 0.05

Huyện Nam Trực 2.56 1.61 0.44 0.13 0.03 0.35

8

Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Nam Cường-

Hồng Quang, huyện Nam Trực (đoạn từ trạm bơm 

Đông Chợ, xã Nam Cường đến QL21B)

Xã Nam Cường

Hồng Quang
nhiều tờ nhiều thửa 2.53 1.61 0.44 0.13 0.35

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

9

Công trình xây dựng cầu và đường nối khu dân cư tập 

trung thôn Nội với đường trục xã Nam Thanh, huyện 

Nam Trực

Xã Nam Thanh 5 DGT 0.03 0.03
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Giao Thủy 39.58 22.29 1.10 1.32 4.94 0.30 6.83 2.80

10 Tuyến đường trục huyện Giao Thuỷ

 Các xã Hồng 

Thuận, Giao Hương, 

Giao Thiện 

Nhiều tờ Nhiều thửa 20.52 18   0.62   0.70    0.30      0.30   0.60
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

11

Tuyến đường Thiện Lâm, huyện Giao Thuỷ (đoạn từ 

tỉnh lộ 488 xã Giao Hải đến tỉnh lộ 489B TT Quất 

Lâm)

 Các xã Giao Hải, 

Giao Long, Giao 

Phong, Bạch Long, 

TT Quất Lâm 

Nhiều tờ Nhiều thửa 9.44 3.1   1.10   0.70      4.24      0.30   
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

12
Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Lâm, huyện Giao Thủy 

(đoạn Cồn Nhất - Chợ Vọng)

 Các xã Bình Hoà, 

Giao Hà, Giao 

Nhân, Giao Châu, 

Giao Yến 

Nhiều tờ Nhiều thửa 9.62 1.19    6.53   1.90
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Vụ Bản 0.04 0.04

13 Đường vành đai II đường tỉnh lộ 485 B
 xã Liên Bảo, Đại 

An 
Nhiều tờ Nhiều thửa 0.04 0.04

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Nghĩa Hưng 69.92 36.55 3.20 4.98 3.58 0.18 1.43 10.68 6.14 0.28 0.01 2.53 0.14 0.11 0.08 0.02

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Vị trí bản đồ địa chính

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Phụ lục

Tên công trình, dự án
Sử dụng từ các loại đất

Số 

TT Số thửa

Địa điểm 

thực hiện 

dự án

Đơn vị tính: ha

Số tờ

Ghi chú 
Tổng diện 

tích
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LUC HNK CLN NTS LMU NHK SKC SKX DGT DTL DGD ONT ODT TSC CQP NTD TMD DRA DSH CSD

Vị trí bản đồ địa chính

Tên công trình, dự án
Sử dụng từ các loại đất

Số 

TT Số thửa

Địa điểm 

thực hiện 

dự án Số tờ

Ghi chú 
Tổng diện 

tích

14

Dự án xây dựng đường tránh QL37B đoạn từ đường 

trục phát triển đến tỉnh lộ 490C, huyện Nghĩa Hưng 

(QH đường phía bắc sân vận động đến đường trục)

 Xã Nghĩa Trung, 

Thị trấn Liễu Đề 

23;22;21;20;

19

27,28,35-

38,29,30,...,34,40;117,118,...,

120,122,124,125,126,111,135

,110,108,103,104,109;115,11

6,119,114,126,113,117,124,1

21,120;76,78,79,57,58,59,61,

74,73,72,71,70,69,68,60,67,6

6,77;97

6.61 5.10 1.21 0.25 0.05
 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 

15
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Lâm -Hùng, huyện 

Nghĩa Hưng

 Xã Nghĩa Hùng; 

Nghĩa Lâm 
nhiều tờ nhiều thửa 11.35 6.50 1.86 0.53 0.04 1.31 1.02 0.04 0.05

 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 

16

Dự án xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến 

đường trục xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (đoạn 

từ cầu trạm y tế đến thôn Thắng Thượng)

 Xã Nghĩa Minh 1b 107 0.05 0.04 0.003 0.003
 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 

17

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế 

biển tỉnh Nam Định với đường Cao tốc Cầu giẽ - Ninh 

Bình

 xã Nghĩa Sơn, xã 

Nghĩa Lạc, xã 

Nghĩa Phong, xã 

Nghĩa Bình, xã 

Nghĩa Minh, xã 

Phúc Thắng 

Nhiều tờ Nhiều thửa 47.95 21.84 3.20 2.99 2.92 0.18 8.97 5.07 0.01 2.53 0.10 0.06 0.08

 Đã được UBND tỉnh phê duyệt 

KHSDĐ năm 2022 tại QĐ số 

09/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 với 

diện tích 22,68 ha 

18 Dự án cầu Ninh Cường  TT Liễu Đề Nhiều tờ Nhiều thửa 3.96 3.07 0.13 0.13 0.18 0.15 0.28 0.02
 Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 

07/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ 

5 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo 7.93 6.20 0.01 0.49 0.70 0.38 0.01 0.08

Huyện Hải Hậu 0.65 0.20 0.38 0.01

19
Xây dựng móng 3 tầng - 07 phòng học tầng 1 và các 

hạng mục phụ trợ Trường Mầm non xã Hải Chính
Xã Hải Chính 11; 12; 7

11(12); 12(41); 7(262; 

CT104)
0.38 0.38

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

20

Xây dựng nhà 02 tầng - 08 phòng học (Móng 03 tầng) 

và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Khu B xã 

Hải Hưng

Xã Hải Hưng 2 247, 245, 423, 244 0.27 0.20 0.01
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Trực Ninh 4.40 4.40

21 Xây dựng trường mầm non TT Cổ Lễ 13 33, 34, 35 1.47 1.47
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

22 Xây dựng trường mầm non Xã Trực Thái 16 9 - 11, 52 - 55 1.45 1.45
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

23 Xây dựng trường mầm non Xã Trực Cường 20 56 - 63 0.78 0.78
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

24 Xây dựng trường tiểu học TT Cát Thành 24, 25 24 (195), 25(1) 0.70 0.70
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Nam Trực 0.08 0.08

25
Mở rộng trường tiểu học Nam Dương (xây dựng nha 

đa năng, nuôi ăn bán trú)
Xã Nam Dương 19 226 0.08 0.08

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Xuân Trường 1.20 1.20

26 Xây mới trường THCS thị trấn Xuân Trường TT Xuân Trường 13 119, 120, 123, 124, 127 1.20 1.20
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Nghĩa Hưng 1.60 0.60 0.01 0.49 0.50

27 Xây dựng Trường mầm non  Xã Nghĩa Hải 5 67, 69 0.60 0.60

28 Xây dựng Trường mầm non  TT Rạng Đông 
T10; P12; 

10;12

7,9,11,13,18,19,20,24,25;133,

134,135,104;13, 14, 20, 97; 

104, 133, 134, 135

1.00 0.01 0.49 0.50

6 Đất cơ sở văn hóa 0.42 0.42

Huyện Hải Hậu 0.27 0.27

29 XD nhà văn hóa xã Hải Đông Xã Hải Đông 21 35 0.04 0.04
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

30 XD nhà văn hóa Hải Điền Xã Hải Đông 5 9, 10 0.23 0.23
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Trực Ninh 0.15 0.15

31 Xây dựng nhà văn hóa trung tâm xã  Xã Trực Mỹ 8 56 0.15 0.15
 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 

7 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 0.30 0.30

Huyện Xuân Trường 0.30 0.30

32 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng xóm 9 Xã Xuân Đài 27 231, 232 0.30 0.30
 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 

 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 
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LUC HNK CLN NTS LMU NHK SKC SKX DGT DTL DGD ONT ODT TSC CQP NTD TMD DRA DSH CSD

Vị trí bản đồ địa chính

Tên công trình, dự án
Sử dụng từ các loại đất

Số 

TT Số thửa

Địa điểm 

thực hiện 

dự án Số tờ

Ghi chú 
Tổng diện 

tích

8
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
5.70 2.70 3.00

Huyện Ý Yên 0.40 0.40

33 Mở rộng nghĩa trang thôn Phú Giáp Xã Yên Phong 23 11, 12, 13 0.40 0.40  NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 

Huyện Nghĩa Hưng 5.30 2.30 3.00

34 Mở rộng nghĩa trang nhân dân  TT Liễu Đề 25; 26
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

và 1, 40
2.30 2.30

35 Mở rộng nghĩa trang nhân dân  TT Rạng Đông 12 138, 140, 154, 155, 144 1.00 1.00

36 Mở rộng nghĩa trang nhân dân  TT Rạng Đông 11 79, 84, 85 2.00 2.00

9 Đất tôn giáo 1.80 1.80

Huyện Hải Hậu 0.45 0.45

37 XD Giáo họ Đông Mỹ Xã Hải Giang 16 80 0.45 0.45  NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 

Huyện Giao Thủy 1.35 1.35

38 Xây dựng chùa Thuý Dĩnh  Xã Giao Châu 3 52;53 1.35 1.35  NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 

10 Đất cụm công nghiệp 100.00 94.22 0.56 0.15 1.77 3.30

Huyện Giao Thủy 50.00 45.22 0.56 0.15 1.27 2.80

39
Xây dựng và kinh doanh Cụm công nghiệp Giao Thiện 

giai đoạn 1
 Xã Giao Thiện Nhiều tờ Nhiều thửa 50.00 45.22 0.56 0.15 1.27 2.80  NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 

Huyện Nam Trực 50.00 49.00 0.50 0.50

40
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm 

CN Tân Thịnh
Xã Tân Thịnh nhiều tờ nhiều thửa 50.00 49.00 0.50 0.50  NQ 08/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 

11 Đất ở 218.11 178.26 6.75 0.10 3.34 6.23 0.30 6.68 13.36 2.26 0.40 0.25 0.11 0.07

11.1 Đất ở tại đô thị 40.38 28.32 1.34 6.23 0.30 3.06 0.55 0.26 0.25 0.07

Huyện Trực Ninh 6.00 5.60 0.20 0.20

41 Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung  TT Ninh Cường 10.12
10(249,251,252,253,254,255,

256); 12(3-7)
6.00 5.60 0.20 0.20

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Giao Thủy 16.50 9.00 6.23 0.30 0.65 0.25 0.07

42 Khu đô thị tập trung  TT Ngô Đồng 7,8,12

T7 (21-24; 32-39; 

41;42;43;49); T8 (124 -134; 

140 - 145; 188 - 

194;198;199;200); T12 

(6,7,9,10,14).

9.50 9.00 0.25 0.25
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

43 Khu đô thị tập trung  TT Quất Lâm 
11; 12; 20; 

21

T11(35; 52; 53; 54; 58; 59); 

T12 (316); T20 (01; 02; 03; 

17; 18); T21 (04; 05; 14; 15; 

16; 17; 19)

7.00 6.23 0.30 0.40 0.07
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Thành phố Nam Định 12.00 8.20 1.34 2.21 0.25

44 Khu dân cư tập trung Lương Xá  p. Lộc Hòa Nhiều tờ Nhiều thửa 12.00 8.20 1.34 2.21 0.25
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Xuân Trường 0.90 0.90

45 Khu tái định cư có cơ sở hạ tầng TT Xuân Trường 29 326 - 330 0.90 0.90
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Nghĩa Hưng 4.98 4.62 0.10 0.26

46 Khu đô thị tập trung có cơ sở hạ tầng  TT Quỹ Nhất 3

179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 288, 293, 294, 295, 296, 

297, 298, 299, 300; 452, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459, 

460, 478

4.98 4.62 0.10 0.26
 Giảm quy mô theo Nghị quyết số  

09/NQ-HDND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định 

11.2 Đất ở tại nông thôn 177.73 149.94 6.75 0.10 2.00 3.62 12.81 2.00 0.40 0.11

Huyện Hải Hậu 32.23 28.33 1.30 2.00 0.30 0.30

47 Khu dân cư tập trung Cánh Tây Xóm 9 Xã Hải Nam 13 42-45; 50, 51, 70, 71, 73 2.00 2.00
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

 Nghị quyết số  08NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 của HĐND tỉnh Nam 

Định 
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LUC HNK CLN NTS LMU NHK SKC SKX DGT DTL DGD ONT ODT TSC CQP NTD TMD DRA DSH CSD

Vị trí bản đồ địa chính

Tên công trình, dự án
Sử dụng từ các loại đất

Số 

TT Số thửa

Địa điểm 

thực hiện 

dự án Số tờ

Ghi chú 
Tổng diện 

tích

48 XD khu dân cư tập trung xã Hải Bắc Xã Hải Bắc 19; 20; 26

19(1-15, 159-170. 154. 156, 

171-217, 219-222. 131, 132, 

135-142,  144-152, 154); 

20(150-153. 155-157, 275-

285); 26(9-12, 18-21, 91, 92, 

46, 47)

4.50 4.30 0.10 0.10
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

49 Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Giang Xã Hải Giang 17; 31
17(123-137), 31(27-35.38-43. 

58-68)
2.50 2.5

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

50 Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Vân Xã Hải Vân 10 103-107; 181 2.50 2.50
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

51 Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Đông Xã Hải Đông 20; 26
20(74-80); 26(1-6, 35-47, 

171)
5.00 5.00

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

52 Xây dựng khu dân cư tập trung xã Hải Anh Xã Hải Anh 9 186-190, 197, 198 1.25 1.25
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

53
Xây dựng khu dân cư tập trung và tái định cư Tây Cát, 

xã Hải Lý
Xã Hải Lý 11 27 0.98 0.98

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

54 XD khu dân cư tập trung xã Hải Quang Hải Quang 14; 15
14(36-44.85.70-75), 15(16-

24.31-38.40)
4.90 4.70 0.10 0.10

 NQ số 12/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 

55 XD khu dân cư tập trung xã Hải Ninh Hải Ninh 13; 20; 21
13(128-143); 20(37-48. 61. 

62); 21(1-9. 47-49)
3.70 3.38 0.32

 NQ số 12/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 

56 XD khu dân cư tập trung xã Hải Lộc Hải Lộc 3; 4 3(1-10. 156-158); 4(5-7) 4.90 4.70 0.10 0.10
 NQ số 12/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 

Huyện Trực Ninh 2.20 1.50 0.20 0.30 0.20

57 Xây dựng khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Trực Cường 20 77 - 82, 172 2.20 1.50 0.20 0.30 0.20
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Ý Yên 15.00 14.04 0.63 0.33

58
Khu dân cư tập trung  (phục vụ tái định cư dự án 

đường trục phát triển giai đoạn 2)
Xã Yên Nhân

9;

10

279-282;

9, 10, 16-22, 26
2.50 2.43 0.04 0.03

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

59 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Xã Yên Thành 10 24, 25, 26 0.20 0.20
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

60 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Xã Yên Cường 15
156, 157, 161-164, 200, 203, 

204, 206, 
5.50 4.95 0.35 0.20

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

61 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng Xã Yên Phương 6; 7; 12 85; 257, 262; 01 6.80 6.46 0.24 0.10
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Giao Thủy 50.50 41.56 0.20 1.34 7.40

62 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Bạch Long 13;14;19 DTL 5.70 5.70
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

63 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Tiến 1, 2, 5 T1, 2(1), T5 (4;5;6;11-27) 9.90 9.70 0.10 0.10
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

64 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Hà 16 T16(29,31) 4.80 4.55 0.25
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

65 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Nhân 15, 16
 T15(40,93,99), T16(2, 4, 52-

56, 97, 98, 102 
3.80 3.70 0.05 0.05

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

66 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Bình Hoà 4, 10
 T4 (55,74,75,85). T10 

(97,98, 114, 107) 
3.05 2.76 0.19 0.10

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

67 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Lạc 7 102,110,89,79 5.00 4.00 0.50 0.50
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 
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Tên công trình, dự án
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Ghi chú 
Tổng diện 

tích

68 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Thanh 33, 34, 36

T33(58,59,60); T34(93-96, 99-

101, 112-114, 136-150, 169-

174, 176); T36 (thửa 01)

5.40 4.85 0.20 0.15 0.20
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

69
Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng xóm 4 (mở 

rộng)
 Xã Hoành Sơn 23

53;56;57;59;60;66 đến 80; 

DGT;DTL
5.97 5.72 0.15 0.10

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

70 Khu dân cư tập trung có cơ sở hạ tầng  Xã Giao Xuân 16

106-109;113-

116;120;121;127-150;153-

161;166-171; 174-178;191-

194; 200-207

6.88 6.28 0.20 0.40
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Vụ Bản 14.90 14.35 0.05 0.10 0.14 0.25 0.01

71 Khu dân cư tập trung xã Vĩnh Hào 34 nhiều thửa 5.00 4.60 0.14 0.25 0.01
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

72 Khu dân cư tập trung xã Kim Thái Nhiều tờ nhiều thửa 9.90 9.75 0.05 0.10
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Thành phố Nam Định 26.00 15.50 5.00 3.00 2.00 0.40 0.10

73 Xây dựng khu dân cư tập trung Vạn Diệp  xã Nam Phong Nhiều tờ nhiều thửa 15.00 9.50 3.00 2.00 0.40 0.10
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

74 Xây dựng khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ
 Xã Nam Phong, 

Nam Vân 
Nhiều tờ nhiều thửa 11.00 6.00 5.00

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Xuân Trường 3.35 3.12 0.08 0.15

75 Khu tái định cư có cơ sở hạ tầng Xã Xuân Kiên 12; (15)

359, 361 - 368; 

(1, 2, 3, 18 - 25, 44 - 47, 55 - 

59)

2.95 2.72 0.08 0.15
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

76 Khu tái định cư Xã Xuân Hòa 15 69, 124, 214 0.40 0.40
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Huyện Nghĩa Hưng 33.55 31.54 0.83 1.18

77 Khu tái định cư và khu dân cư tập trung thôn Đò Mười  Xã Nghĩa Sơn 8 8, 10, 11, 12,... 6.21 6.15 0.01 0.05
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

78
Khu tái định cư và khu dân cư tập trung thôn Bơn 

Ngạn
 Xã Nghĩa Sơn 6b

63, 64, 65, 66, 76, 77, 78, 79, 

80,...
7.05 6.92 0.03 0.10

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

79
Khu tái định cư và khu dân cư tập trung xóm Nguyên 

Lực
 Xã Nghĩa Lạc 7

1, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 21, 

20,...
5.10 4.70 0.20 0.20

 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

80 Khu tái định cư  Xã Nghĩa Phong 10 35, 37 1.59 1.20 0.30 0.09
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

81 Khu tái định cư và khu dân cư tập trung  Xã Nghĩa Phong 4 137, 146, 148, 139,… 4.00 3.81 0.070 0.120
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

82 Khu tái định cư và khu dân cư tập trung  Xã Nghĩa Phong 3 110, 111, 122, 133, 118,... 2.50 2.31 0.070 0.120
 NQ số 08/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

83 Khu dân cư tập trung Thiên Bình  Xã Nghĩa Bình 4

33;34;35;36;37;38;39;49;50;5

1;52;53;54;55;56;75;76;77;78

;79;80

7.10 6.45 0.15 0.50
 Giảm quy mô theo Nghị quyết số  

09/NQ-HDND ngày 26/4/2022 của 

HĐND tỉnh Nam Định 

II
Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích 

sử dụng đất 
571.01 7.49 2.34 10.20 525.88 1.37 0.44 2.76 0.07 1.81 15.85 0.40 2.30 0.10

1 Đất thương mại, dịch vụ 6.67 3.78 0.07 0.52 0.12 0.04 2.14

Thành phố Nam Định 4.43 3.68 0.07 0.52 0.12 0.04

84 Đất thương mại dịch vụ p. Lộc Hòa 36.38 nhiều thửa 3.80 3.68 0.08 0.04

85 Đất thương mại dịch vụ (Đấu giá) P. Lộc Hạ 23 18,40,65,66,DTL 0.63 0.07 0.52 0.04
 Đã được phê duyệt KHSDĐ năm 

2022 tại QĐ số, nay đề nghị đính 

chính lại tờ thửa 

Huyện Nam Trực 1.25 1.25

86 Đất thương mại dịch vụ (Đấu giá) Xã Điền Xá 4 5215 1.25 1.25  Đấu giá QSĐ 
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Huyện Hải Hậu 0.89 0.89

87
Đấu giá khu thương mại dịch vụ tại KDC TM xã Hải 

Thanh
Xã Hải Thanh 0.89 0.89

Huyện Vụ Bản 0.10 0.10

88 Cửa hàng xăng dầu Xã Hợp Hưng 25a 37, 63, 64, 66, 10 0.10 0.10  Bổ sung thêm diện tích 

2 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 515.22 2.34 0.37 508.92 1.15 0.10 2.34

Huyện Nghĩa Hưng 511.16 508.92 2.24

89 + Đất công nghiệp Nhiều tờ Nhiều thửa 417.59 417.59

 Đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 09/QĐ-UBND ngày 04/1/2022, 

nay đề nghị bổ sung 35,8 ha đất 

công nghiệp 

+ Đất kho tàng 10.34 10.34

+ Đất mặt nước 61.00 58.76 2.24

+ Đất hạ tầng kỹ thuật - xử lý nước thải 22.23 22.23

Huyện Hải Hậu 4.06 2.34 0.37 1.15 0.10 0.10

90 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Xã Hải Cường 22; 23 22(222-232; 252); 25(6-12) 2.71 2.34 0.37
 Đã được UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương tại văn bản số 922/UBND-

VP3 ngày 08/12/2021 

91 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Xã Hải Chính 13 14; 15; 16 1.35 1.15 0.10 0.10

3
Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở và CMĐ 

trong khu dân cư
49.12 1.37 1.90 10.20 16.44 0.22 0.22 0.38 0.07 1.81 15.85 0.40 0.16 0.10

Huyện Hải Hậu 0.42 0.42

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Hải Thanh BĐCL BT01-BT14 0.42 0.42

Huyện Mỹ Lộc 11.42 0.70 3.46 7.21 0.01 0.01 0.03

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở  Xã Mỹ Thắng Nhiều tờ Nhiều thửa 0.60 0.60

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở  Xã Mỹ Thuận Nhiều tờ Nhiều thửa 0.02 0.02

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở  Xã Mỹ Thịnh Nhiều tờ Nhiều thửa 0.30 0.30

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở  Xã Mỹ Thành Nhiều tờ Nhiều thửa 0.05 0.01 0.01 0.03

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư  Các xã, thị trấn Nhiều tờ Nhiều thửa 10.45 0.68 3.46 6.31

Huyện Giao Thủy 8.94 1.37 0.46 2.12 3.60 0.22 0.21 0.37 0.04 0.05 0.40 0.10

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Bạch Long 2;12 0.28 0.28

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Thịnh 13, 15, 28 T13(55); T15(204); T28(49) 0.29 0.29
 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Tân 8, 3, 10, 14

T8(417), T3(147, 138), 

T10(221, 225, 217, 235), 

T14(22)

0.18 0.18
 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Long 7, 8, 12, 20
 T7(41), T8(5, 6), T12(58, 60, 

61, 246), T20(42-44)
0.18 0.13 0.05

 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Hương 35 6 0.55 0.55
 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Yến 22, 26
T22(155, 294}; T26(144, 120, 

188)
0.22 0.22

 NQ số 09/NQ-HĐND ngày 

26/4/2022 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Hoành Sơn 23 68;77;78;79 0.05 0.05
 Thuộc khu dân cư xóm 4 đã được 

giao đất 

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở Xã Giao Phong 1-I;9;3-I;6 T1-I(106);T3-I(98);T6(51) 0.54 0.46 0.04 0.04

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở TT Quất Lâm 21;24;13;7
T21(50;51;52;53);T24(42;50;

141)T13(288);T7(6)
0.93 0.22 0.21 0.40 0.10

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư 19 xã, thị trấn nhiều tờ nhiều thửa 5.72 2.12 3.60

Thành phố Nam Định 21.35 0.74 1.61 2.99 15.85 0.16

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị 

Nam Sông Đào

 p. Cửa Nam, Nam 

Vân 
14.50 14.50

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại TĐC Trầm Cá
 P Văn Miếu, Lộc 

An 
0.80 0.80

Đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở tại TĐC Đồng 

Quýt
 Xã Lộc An 0.55 0.55

Chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư  Các phường, xã Nhiều tờ Nhiều thửa 5.50 0.74 1.61 2.99 0.16

Huyện Nghĩa Hưng 1.34 1.34

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  Xã Nghĩa Thành 6a 11, 12, 13 0.26 0.26

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở  Xã Nghĩa Hải 13 14, 15 0.26 0.26

 Bãi bồi Nghĩa 

Hưng 
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Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (tại khu Đất 

Tái định cư xã Nghĩa Lạc)
 Xã Nghĩa Lạc 6a 1 0.10 0.10

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (tại Khu dân 

cư tập trung xã Nghĩa Lạc)
 Xã Nghĩa Lạc 6a 46,47,48,49,50 0.45 0.45

Đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở (tại Khu dân 

cư tập trung xã Nghĩa Phong)
 Xã Nghĩa Phong 7 21 0.28 0.28

Huyện Vụ Bản 5.20 2.85 2.35

Chuyển mục đích đất vườn ao trong khu dân cư 10 xã, thị trấn nhiều tờ Nhiều thửa 5.20 2.85 2.35

Huyện Nam Trực 0.45 0.16 0.29

Chuyển mục đích đất vườn ao trong khu dân cư 10 xã, thị tấn nhiều tờ Nhiều thửa 0.45 0.16 0.29

91 Tổng số 1059.27 369.30 17.11 21.49 545.38 7.98 0.33 0.78 0.01 14.76 42.33 2.68 12.89 17.51 0.41 2.53 0.30 2.49 0.55 0.08 0.29
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